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Khi bản vẽ rev.3 gặp BOM rev.2 — 38 triệu đồng học phí của một xưởng
nội thất

Một xưởng nội thất ở Đồng Nai từng sản xuất 200 cánh cửa gỗ cho chung cư: xưởng may mắn phát hiện ra việc
cắt vật tư theo BOM rev.2, trong khi khách hàng đã duyệt bản vẽ rev.3 đổi kích thước rãnh bản lề. 64 cánh đã cắt
xong thành phế phẩm cỡ B, vật tư đặt thừa, cộng lại thiệt hại 38 triệu và trễ giao 9 ngày. Câu hỏi đau nhất sau sự
cố: "Tại sao cùng một sản phẩm lại có hai phiên bản tài liệu cùng chạy?" — và không ai trả lời được, vì bản vẽ
nằm trong email của kỹ thuật, BOM nằm trong file Excel của kế hoạch, còn lệnh sản xuất chỉ ghi tên sản phẩm,
không ghi revision nào.

Đây là lỗi kinh điển nhất tôi gặp trong 20 năm triển khai ERP cho ngành nội thất và cơ khí: tài liệu kỹ thuật và danh
mục vật tư (BOM) không bị khóa chặt với nhau . Bộ công cụ này đi kèm SOP SOP-TM-5849 — Đồng bộ BOM với
phiên bản bản vẽ  thiết  kế  ,  giúp  bạn dựng kỷ  luật  revision  ngay cả  khi  vẫn đang quản lý  bằng thư mục file  và
Excel.

Nguyên lý cốt lõi: một revision — một gói tài liệu — một con đường hiệu
lực

Mọi sản phẩm có bản vẽ đều phải tồn tại dưới dạng các phiên bản (revision) được quản lý. Mỗi revision là một gói
tài liệu đóng gồm: bản vẽ sản phẩm + BOM + định mức cắt (hoặc quy trình gia công). Gói này chỉ được thay thế
bằng một ECO (Engineering Change Order — lệnh thay đổi kỹ thuật) có duyệt, có ngày hiệu lực. Khi lệnh sản xuất
được phát hành, nó phải  trỏ đến đúng số revision — và kho, xưởng, QC chỉ  được làm việc với  gói  tài  liệu của
revision đó.

Tình huống Xưởng không quản lý revision Xưởng có quy trình ECO

Khách đổi bản vẽ giữa chừng Email kỹ thuật chuyển tiếp, ai xem thì
biết

ECO phát hành, gói tài liệu mới khóa
thành rev.mới
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BOM khi có thay đổi File Excel sửa tay nhiều nơi, version
loạn

BOM  cập  nhật  bắt  buộc  trong  cùng
ECO, thiếu là từ chối duyệt

Vật tư mua theo thiết kế cũ Ế  trong  kho,  không  ai  chịu  trách
nhiệm

Checklist  xử  lý  vật  tư  cũ:  dùng  đơn
khác / trả NCC / thanh lý

Lệnh sản xuất mới Chỉ  ghi  tên sản phẩm, xưởng tự tìm
file "mới nhất"

Lệnh ghi  rõ  revision,  bộ  tài  liệu  phát
hành kèm lệnh

Sự cố làm sai bản vẽ Trách nhiệm vu vơ, xử lý cảm tính Truy được ngay: lệnh trỏ rev nào, ai
duyệt, hiệu lực ngày nào

Quy tắc vàng tôi luôn dặn khách hàng: "Không bản vẽ nào nằm ngoài kho chuẩn" . Bản vẽ trong email, Zalo, USB
— coi như không tồn tại. Chỉ có một nơi lưu hợp pháp: kho tài liệu (thư mục chuẩn hoặc hệ thống), và bản trong
kho luôn đi kèm số revision.

Vòng đời một thay đổi kỹ thuật (ECO)1. Yêu cầu thay đổiKhách / R&D đề xuất2. ECO lập & duyệtKèm BOM mới
— thiếu là từ chối3. Gói tài liệu khóaVẽ + BOM + định mức = rev.NHiệu lựctừ ngày DXử lý vật tư rev.cũChuyển
đơn khác / trả / thanh lýLệnh đang chạy rev.cũĐánh giá: tiếp tục / dừng / chuyển đổiMọi mũi tên đều có người chịu
trách nhiệm và ngày hoàn thành — không có bước "ai rảnh thì làm"Hình 1 — ECO chỉ có hiệu lực khi gói tài liệu
mới khóa xong và vật tư cũ có phương án xử lý

Bộ công cụ đi kèm SOP-TM-5849: 6 biểu mẫu, dùng đúng lúc

Mỗi biểu mẫu dưới đây chặn đúng một khe hở khiến bản vẽ và BOM rời nhau. Bảng gốc của SOP liệt kê tên và
tần suất; ở đây tôi bổ sung ai dùng và lỗi triển khai thường gặp từ thực tế các xưởng tôi triển khai:

# Công cụ Dùng khi nào Ai chịu trách nhiệm Lỗi thường gặp

1 Quy  tắc  quản  lý
revision

Khi  khởi  tạo  sản
phẩm

Trưởng  bộ  phận  kỹ
thuật

Viết quy tắc rồi cất tủ
—  không  ai  được
training,  xưởng  vẫn
dùng  file  "mới  nhất"
trong email

2 Mẫu  ECO  (kèm
BOM)

Mỗi thay đổi Kỹ  thuật  +  người
duyệt

ECO  chỉ  mô  tả  thay
đổi  bản  vẽ,  quên
đính  BOM  và  định
mức  cắt  mới  →
duyệt  xong  vẫn  rời
nhau
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3 Phiếu  kiểm  bộ  tài
liệu trước chạy

Mỗi lệnh sản xuất Thủ kho + quản đốc Kiểm hình thức (đủ 3
loại  file)  nhưng
không  đối  chiếu  số
revision giữa các file

4 Bảng  theo  dõi  hiệu
lực ECO

Mỗi ECO Kỹ thuật Ghi  ngày  hiệu  lực
nhưng  không  kiểm
tra  lệnh  phát  hành
trong  ngày  chuyển
tiếp dùng rev nào

5 Checklist xử lý vật tư
BOM cũ

Mỗi ECO Mua hàng + kho Bỏ qua bước này —
vật  tư  cũ  nằm  kho
chờ "mai tính", sau 6
tháng  thành  tồn
đọng chết

6 Báo  cáo  đối  soát
revision

Hàng tuần Giám đốc sản xuất Chỉ  đối  soát  khi  có
sự  cố  —  phiên  bản
lệch  được  phát  hiện
sau  khi  thiệt  hại  đã
xảy ra

Ba khối còn lại của bộ công cụ — Template dữ liệu chuẩn (mã sản phẩm, revision hiện hành, gói tài liệu, ECO liên
quan, hiệu lực từ ngày, người duyệt), Bảng KPI và Checklist — được lồng vào quy trình 5 bước dưới đây.

Quy trình 5 bước khóa chặt tài liệu với lệnh sản xuất

1Đặt quy tắcrevisionKhởi tạo sản phẩmKho tài liệu chuẩn2Mọi thay đổiqua ECOBản vẽ + BOM + định mứcđi cùng
nhau3Phát hành lệnhghi rõ revisionLệnh = tên SP + rev.NBộ tài liệu in kèm lệnh4Xử lý vật tưrev.cũTrong 5 ngày
có ECOPhương án ghi bằng văn bản5Đối soáthàng tuầnLệnh — tài liệu — khokhớp nhau 100%Bước 3 là điểm
quyết định: lệnh không ghi revision thì mọi kỷ luật phía trước đổ sông đổ biểnHình 2 — Quy trình 5 bước: từ quy
tắc đến đối soát tuần

Bước 1 áp dụng cho sản phẩm mới và cả sản phẩm đang chạy: rà hết tài liệu rải rác, chốt revision hiện hành, dọn
về kho chuẩn.  Bước 2  mọi  thay  đổi  dù  nhỏ (đổi  một  con vít)  cũng phải  qua ECO — với  xưởng trên  20 người,
không có ngoại lệ "thay đổi nhỏ khỏi cần". Bước 3 : phiếu phát hành lệnh bắt buộc có ô revision; bộ tài liệu in ra
giao cho quản đốc cùng lệnh. Bước 4 trong 5 ngày sau ECO có hiệu lực, mua hàng và kho phải trả lời bằng văn
bản: vật tư cũ đi đâu. Bước 5 hằng tuần, kỹ thuật xuất báo cáo đối soát: các lệnh đang chạy đang dùng revision
nào, có lệnh nào "lạc hậu" so với hiệu lực không.

Case study: ECO rev.3 của tủ bếp HF-2408 xử lý ra sao?

Đơn hàng 120 bộ tủ bếp HF-2408 cho một chung cư. Trong lúc sản xuất, chủ đầu tư đổi yêu cầu: bản lề bật giảm
chấn 35mm thành 42mm và nâng độ dày melamine cạnh từ 0,8mm lên 1,0mm (ECO nâng revision từ rev.2 lên
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rev.3, hiệu lực 12/09). Xưởng xử lý như sau:

Hạng mục Tình  trạng  khi  ECO  phát
hành

Phương  án  theo
checklist

Giá trị (nghìn đ)

Bản lề 35mm tồn kho 480 cái  đã mua theo rev.2
(46.000 đ/cái)

Chuyển  cho  đơn  HF-2311
(cùng  bản  lề)  —  320  cái;
thanh lý 160 cái

Tái sử dụng 14.720; thanh
lý mất ~3.200

Melamine cạnh 0,8mm 1.150m trong kho Dùng  tiếp  cho  sản  phẩm
tuyến khác không yêu cầu
mới

Không thiệt hại

Lệnh  đang  chạy  #1187
(rev.2)

Đã cắt 80/120 bộ Quyết  định:  80  bộ  đầu
hoàn  thiện  theo  rev.2
(khách  đồng  ý  bằng  văn
bản), 40 bộ sau theo rev.3

Tránh phá dỡ ~26.000

Lệnh mới #1195 Chưa phát hành Phát  hành  ghi  rõ  rev.3,
đính  bộ  tài  liệu  rev.3  đầy
đủ

—

Tổng tác động tài chính Thiệt  hại  thật  chỉ  là  phần
thanh  lý  +  chênh  lệch  bản
lề mới

−8.900 (so với kịch bản xử
lý tệ: −38.000)

Điểm mấu chốt: thiệt hại 8,9 triệu thay vì 38 triệu không phải do may mắn, mà vì mỗi dòng vật tư cũ và lệnh đang
chạy đều có một phương án bằng văn bản trong 5 ngày — chính là biểu mẫu số 5 của bộ công cụ. Kịch bản tệ (38
triệu) là điều xảy ra nếu xưởng phát hiện lệch revision sau khi 200 cánh cửa đã cắt xong.

KPI theo dõi: bốn chỉ số treo lên tường kỹ thuật

KPI Công thức Mục tiêu tham khảo Hành động khi lệch

Số  ECO  mở  &  quá  hiệu
lực

ECO đã duyệt nhưng chưa
khóa gói tài liệu / quá ngày
hiệu lực dự kiến

0 ECO quá hiệu lực Kéo  trách  nhiệm về  người
duyệt; dừng lệnh liên quan
nếu cần

Lệnh  chạy  theo  revision
nào

%  lệnh  đang  chạy  có
revision ghi rõ và còn hiệu
lực

100% Lệnh  mù  revision  phải  thu
hồi phát hành lại

Sự cố lệch tài liệu Số  lần  xưởng/kho  dùng
nhầm revision (bất kể thiệt
hại)

0; có 1 là họp toàn xưởng Phân  tích  nguyên  nhân
ngay  trong  tuần,  không
chờ kỳ họp
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Giá  trị  vật  tư  tồn  theo
revision cũ

Tổng giá trị vật tư mua cho
revision  đã  thay  thế,  chưa
có phương án

Về  0  trong  30  ngày  mỗi
ECO

Lên  phương  án  thanh
lý/chuyển  đổi;  ghế  trách
nhiệm mua hàng

Checklist kỷ luật — bốn câu hỏi mỗi tuần

-  Không bản vẽ nằm ngoài kho chuẩn: đột xuất quét email, Zalo, desktop cá nhân — mọi file kỹ thuật sống ở
nơi khác đều là vi phạm, dù đúng nội dung.

-  ECO thiếu BOM bị từ chối: người duyệt chỉ ký khi ECO đủ bộ: bản vẽ mới + BOM mới + định mức. Thiếu
một trong ba là trả lại người lập.

-  Lệnh — tài liệu — revision khớp: đối soát tuần: mọi lệnh đang chạy, revision trong lệnh = revision trên tài
liệu tại xưởng = revision hiệu lực.

-  Vật tư cũ có phương án ghi rõ: không có vật tư "chờ mai tính" — phương án phải ghi trong checklist xử lý,
có người nhận và ngày hoàn thành.

Từ thư mục file sang ERP: khi nào cần nâng cấp?

Bộ công cụ này chạy tốt bằng thư mục chuẩn + Excel khi xưởng của bạn dưới ~30 sản phẩm đang hiệu lực và ít
hơn 5 ECO mỗi  tháng.  Nhưng khi  có một  trong ba dấu hiệu sau,  hãy cân nhắc đưa revision và ECO vào ERP
(Odoo có sẵn quản lý phiên bản BOM và module tài liệu): (1) sản phẩm đang hiệu lực vượt 30 mã và nhân viên
bắt đầu hỏi "lấy file nào"; (2) ECO dày hơn 5 lần/tháng và bảng theo dõi hiệu lực chạy không kịp; (3) xuất hiện hơn
một kho chứa tài liệu (file server + Drive + máy cá nhân) dù đã có quy tắc. Khi lên ERP, các field chuẩn của bộ
công cụ — mã sản phẩm, revision hiện hành, gói tài liệu, ECO liên quan, hiệu lực, người duyệt — ánh xạ thẳng
vào phiên bản BOM và pipeline tài liệu của hệ thống, và đối soát tuần trở thành báo cáo 30 giây. Lỗi tôi gặp nhiều
nhất khi doanh nghiệp lên ERP cho nghiệp vụ này: bỏ qua bước dọn dữ liệu — đưa cả đống file "mới nhất" lên hệ
thống mới mà không chốt revision, kết quả là ô nhiễm dữ liệu được số hóa. Dọn bằng bộ công cụ Excel này trước,
ERP chỉ việc kế thừa.

Bắt đầu từ sản phẩm hay hỏng nhất

Đừng làm toàn bộ danh mục sản phẩm cùng lúc. Chọn một sản phẩm đang có nhiều thay đổi nhất — nơi hay xảy
ra lệch bản vẽ nhất — chốt revision hiện hành, dọn tài liệu về kho chuẩn, và chạy quy trình ECO 5 bước cho sản
phẩm đó trong 4 tuần. Sau đó nhân rộng. Sau 2-3 sản vật pilot, cả xưởng sẽ tự hiểu vì sao "một revision — một
gói tài liệu" đáng giá hơn mọi lời nhắc nhở.

 Bộ biểu mẫu đầy đủ (Quy tắc revision, Mẫu ECO, Phiếu kiểm trước chạy, Bảng hiệu lực ECO, Checklist vật tư
cũ, Báo cáo đối soát) được phát kèm trong SOP-TM-5849 — Đồng bộ BOM với phiên bản bản vẽ thiết kế . Nếu
xưởng bạn đang "cháy" vì lệch tài liệu, đội tư vấn AI-X sẵn sàng rà soát quy trình kỹ thuật hiện tại cùng bạn.
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AIX • TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP & AI

Cần bộ SOP này chạy
trên hệ thống thực tế?

AI-X thiết kế lộ trình ERP & AI 90 ngày riêng cho doanh nghiệp của bạn:
chuẩn hóa dữ liệu — SOP số hóa — dashboard điều hành.

ai-x.vn/contactus

Tài liệu phát hành miễn phí bởi AI-X (ai-x.vn). Vui lòng không chỉnh sửa nội dung khi chia sẻ lại.
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